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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
	BCH
	Ban chấp hành

	BLĐ-TB&XH
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

	CBCNV
	Cán bộ công nhân viên

	CBGV
	Cán bộ giảng viên

	CĐN
	Cao đẳng nghề

	CTMT
	Chương trình mục tiêu

	CĐ
	Công đoàn

	CNVC
	Công nhân viên chức

	ĐBCL&QLKH
	Đảm bảo chất lượng và Quản lý khoa học

	GVDN
	Giảng viên dạy nghề

	HSSV
	Học sinh sinh viên

	HĐTS
	Hội đồng tuyển sinh

	KHCB
	Khoa học Cơ bản

	LĐTBXH
	Lao động thương binh xã hội

	NCKH
	Nghiên cứu khoa học

	PCCC
	Phòng cháy chữa cháy

	QLCSVC
	Quản lý cơ sở vật chất

	QLHSSV
	Quản lý học sinh sinh viên

	QĐ
	Quyết định

	SPDN
	Sư phạm dạy nghề

	TCDN
	Tổng cục dạy nghề

	TCCN
	Trung cấp chuyên nghiệp

	TCN
	Trung cấp nghề

	THCS
	Trung học cơ sở

	THPT
	Trung học phổ thông

	UBND
	Ủy ban nhân dân


PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
1. THÔNG TIN CHUNG CỦA KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

1.1.Tên khoa: Khoa học Cơ bản
1.2. Địa chỉ: 

1.3. Số điện thoại: 02854490595
1.4. Số Fax:  

1.5. Email: 

1.6. Website:

1.7. Năm thành lập khoa: 2005
2. Thông tin khái quát vỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA KHOA
Khoa Khoa học Cơ bản được thành lập theo quyết định số ...
Khoa có cơ sở nhân sự từ Ban Văn hóa Kỹ thuật cơ sở Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng qua nhiều lần thay đổi cơ cấu tổ chức và đổi tên:

- Ban Văn hóa , trường Trung học Dạy nghề Lý Tự Trọng 
- Ban Văn hóa 1, trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng 

- Khoa Khoa học Cơ bản, trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng 

- Khoa Khoa học Cơ bản, trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

- Khoa Khoa học Cơ bản, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện nay, khoa có 02 LAB, 5 tổ bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các bộ môn cơ bản. Khoa đảm nhiệm việc đào tạo các hệ: Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, Liên thông Cao đẳng và Cao đẳng chuyên nghiêp.

Khoa đạt danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc nhiều năm liền 
2.2. Thành tích nổi bật

Trong những năm qua, khoa luôn được nhà trường bảo đảm cơ sở vật chất,  hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao phó. Công đoàn bộ phận luôn đạt những thành tích cao, là Công đoàn vững mạnh xuất sắc nhiều năm liền. Khoa đã đạt được khen tặng những danh hiệu:
- Giấy khen Ban Văn hóa 1 đã đạt Tập thể Tiên tiến cấp ngành năm học 1999 – 2000 ký ngày 30 tháng 8 năm 2000;

- Giấy khen Tổ Công đoàn Ban Văn hóa 1 đã đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn Năm học 1999 – 2000 ký ngày 15 tháng 9 năm 2000;
- Giấy khen Tổ Công đoàn Ban Văn hóa 1 trường Trung học Kỹ thuật đã đạt thành tích Tập thể tiên tiến cấp cơ sở năm học 2001 – 2002 ký ngày 21 tháng 10 năm 2002;

- Giấy khen Tập thể Khoa Khoa học Cơ bản trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng đạt thành tích xuất sắc qua 10 năm thực hiện cuộc vận động Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm ký ngày 26 tháng 3 năm 2004;

- Giấy khen Tổ Công đoàn Khoa Khoa học Cơ bản trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng đạt thành tích tốt trong hoạt động công đoàn năm học 2004 – 2005 ký ngày 06 tháng 9 năm 2005;

- Giấy khen Tổ Công đoàn Khoa Khoa học Cơ bản trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng đạt thành tích tốt trong hoạt động công đoàn năm học 2005 – 2006 ký ngày 22 tháng 8 năm 2006;
- Giấy khen Khoa Khoa học Cơ bản đạt thành tích “Dân vận khéo” năm 2016 ký ngày 22 tháng 12 năm 2016;

3. Cơ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA KHOA
3.1. Cơ cấu tổ chức


3.2. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của khoa
	Các bộ phận
	Họ và tên
	Năm

sinh
	Học vị
	Chức danh, Chức vụ

	1. Lãnh đạo khoa

	
	Trần Kim Thu Liễu
	1965
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	2. Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn

	Chi bộ 
	Trần Kim Thu Liễu
	1965
	Thạc sĩ
	Bí thư Chi bộ

	Công đoàn
	Lê Nguyễn Mỹ Trâm
	1971
	Thạc sĩ
	Tổ trưởng Công đoàn


3.3. Tổng số cán bộ, giảng viên của khoa: 56 (tính đến thời điểm tháng 9/2017 )

Bao gồm cả cán bộ quản lý, giảng viên biên chế, giảng viên thỉnh giảng



- Nam: 22              

- Nữ: 34



- Biên chế: 35

- Thỉnh giảng: 21
	Trình độ đào tạo
	Nam
	Nữ
	Tổng số

	Tiến sĩ
	00
	00
	00

	Thạc sĩ
	06
	16
	22

	Đại học
	06
	07
	13

	Cao đẳng
	00
	00
	00

	Trung cấp
	00
	00
	00

	Trình độ khác
	00
	00
	00

	Tổng số
	12
	23
	35


4. CƠ SỞ VẬT CHẤT
4.1. Hạng mục công trình do đơn vị quản lý
	TT
	Hạng mục, công trình
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Ghi chú

	1
	Văn phòng
	Cái (62,2 m2)
	01
	Đã hoàn thành

	2
	Phòng LAB 
	Cái (67,5 m2)
	02
	Đã hoàn thành


4.2. Trang thiết bị do đơn vị quản lý

	TT
	Hạng mục, thiết bị
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Ghi chú

	1
	Tổng số máy tính của đơn vị
	Bộ
	04
	

	2
	Máy in
	Cái
	01
	

	3
	Máy scan
	Cái
	01
	Đã hư, đang sửa


PHẦN II:  KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH CỦA KHOA
1. ĐẶt vẤn đỀ

1.1. Sự cần thiết của hoạt động tự kiểm định CLGDNN
Hoạt động tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (CLGDNN) không thể thiếu được trong hoạt dạy nghề của các trường cao đẳng nói riêng và đại học nói chung, điều này càng trở nên quan trọng khi Việt Nam là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tham gia hội nhập kinh tế quốc tế thì chất lượng nguồn nhân lực là mục tiêu phấn đấu hàng đầu, và hoạt động tự kiểm định CLGDNN có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để đạt đến mục tiêu trên.
Khoa Khoa học Cơ bản đảm nhiệm các học phần cơ bản làm nền móng cho các học phần chuyên môn, việc tự kiểm định CLGDNN tại đơn vị là một bộ phận không thiếu được của kết quả kiểm định CLGDNN của nhà trường. Việc điều chỉnh chương trình của khoa KHCB có liên quan đến chất lượng đào tạo chung của nhà trường
Vì vậy, để đảm bảo và nâng cao CLGDNN, khoa KHCB cần phải tiến hành tự kiểm định CLGDNN thống nhất theo bộ tiêu chí, tiêu chuẩn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội .      

2. TỔNG QUAN CHUNG

2.1. Căn cứ tự kiểm định

2.2. Mục đích tự kiểm định.

Tự kiểm định là một khâu quan trọng nhằm mục đích chỉ ra các mặt mạnh, mặt tồn tại trong các hoạt động của cơ sở dạy nghề, để từ đó xây dựng kế hoạch và các biện pháp cải tiến nhằm đáp ứng mục tiêu dạy nghề đã đề ra và để đăng ký kiểm định chất lượng.

Tự kiểm định không những giúp nhà trường rà soát, tự xem xét thực trạng của trường để điều chỉnh mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo mà còn thể hiện tính tự chủ và tính tự chịu trách nhiệm của trường trong toàn bộ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ xã hội... theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp mục tiêu của trường. Khoa thực hiện kiểm định cấp đơn vị để đáp ứng mục tiêu chung của trường.
2.3. Yêu cầu tự kiểm định.

Tự kiểm định là một quá trình đòi hỏi nhiều công sức, thời gian, do đó phải có sự tham gia các cá nhân trong toàn khoa. Hoạt động tự kiểm định phải đảm bảo tính khách quan, trung thực và công khai. Các giải thích, nhận định, kết luận đưa ra trong quá trình tự kiểm định theo các tiêu chí, tiêu chuẩn phải dựa trên các minh chứng cụ thể, rõ ràng, đảm bảo độ tin cậy, phù hợp với nội hàm từng tiêu chuẩn.

2.4. Phương pháp tự kiểm định.

- Mô tả, làm rõ thực trạng nhà trường:

Căn cứ từng tiêu chuẩn của 9 tiêu chí trong bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng, nhóm kiểm định thực hiện thu thập thông tin và minh chứng có đủ độ tin cậy, tính chính xác và phải phù hợp với từng tiêu chuẩn. Thông tin và minh chứng phải được chỉ rõ nguồn gốc đồng thời phải được lưu trữ và bảo quản cẩn thận, khoa học.

- Phân tích, giải thích, so sánh và đưa ra những nhận định, chỉ ra những điểm mạnh, yếu, từ đó đưa ra biện pháp khắc phục.

Các thông tin và minh chứng thu được phải được xử lý để mô tả ngắn gọn nhất về các hoạt động của khoa liên quan đến mỗi tiêu chuẩn. Qua phân tích, so sánh...để thấy được thực trạng hiện nay của khoa và đưa ra những nhận định về các điểm mạnh, yếu, tìm ra nguyên nhân, xác định mức độ đạt được qua mỗi tiêu chuẩn. Xác định những vấn đề cần cải tiến, đề ra biện pháp giải quyết.

- Lên kế hoạch hành động để cải tiến nâng cao CLGDNN:

Kế hoạch hành động của khoa để tiếp tục duy trì các mặt mạnh và có biện pháp cải tiến hoặc khắc phục các mặt yếu. Kế hoạch này phải cụ thể và thực tế (có các giải pháp khắc phục, cải tiến, thời gian phải hoàn thành và các biện pháp giám sát). Kế hoạch hành động của khoa phải thể hiện quyết tâm cải tiến chất lượng trong các lĩnh vực còn có những tồn tại, yếu kém. 

2.5. Các bước tiến hành tự kiểm định.

Quy trình tự kiểm định của trường thực hiện theo Thông tư số 42/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định về quy trình thực hiện kiểm định CLGDNN; gồm các bước sau:

a. Chuẩn bị tự kiểm định CLGDNN.

- Lãnh đạo khoa họp cùng với Hội đồng Kiểm định của nhà trường để được tập huấn và nhận nhiệm vụ;
- Khoa lập kế hoạch Thực hiện tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2017;
- Phân công công việc cho thành viên của Ban kiểm định CLGDNN.

b. Thực hiện tự kiểm định CLGDNN của khoa. 

- Ban kiểm định CLGDNN thu thập thông tin, minh chứng về từng hoạt động và kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của khoa;
- Đánh giá, xác định mức độ đạt được theo từng chỉ số, tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định CLGDNN có liên quan; phân tích, chỉ rõ các điểm mạnh, tồn tại và nguyên nhân; đề xuất kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của khoa;
- Ban kiểm định CLGDNN viết dự thảo Báo cáo kết quả tự kiểm định CLGDNN của khoa;
- Khoa họp đánh giá và nghiệm thu Báo cáo kết quả tự kiểm định CLGDNN.

c. Thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề của Hội đồng kiểm định CLGDNN.

- Khoa được hướng dẫn thực hiện tự kiểm định CLGDNN và viết báo cáo kết quả tự kiểm định CLGDNN của khoa.

- Khoa nộp báo cáo kiểm định CLGDNN của khoa.

- Tổng hợp thông tin, minh chứng theo từng chỉ số, tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định CLGDNN.

- Kiểm tra thực tế, thu thập thêm thông tin, minh chứng theo từng chỉ số, tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định CLGDNN.

- Đối chiếu với hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định CLGDNN, đánh giá, xác định mức độ đạt được của từng chỉ số, tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định CLGDNN; chỉ rõ các điểm mạnh, tồn tại và nguyên nhân; đề xuất kế hoạch nhằm nâng cao CLGDNN.

- Viết dự thảo báo cáo kết quả tự kiểm định CLGDNN của trường, gửi các đơn vị trong trường để lấy ý kiến.

- Hoàn chỉnh báo cáo kết quả tự kiểm định CLGDNN của trường.
- Công bố báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề và gửi báo cáo kết quả tự kiểm định cho Cục kiểm định CLGDNN.

3. TỰ ĐÁNH GIÁ

3.1. Tổng hợp kết quả tự kiểm định
	TT
	Tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số
	Chức năng nhiệm vụ có liên quan tới chỉ số
	Đơn vị tự đánh giá hoàn thành chức năng nhiệm vụ

	
	
	
	Hoàn thành
	Không hoàn thành

	I
	Tiêu chí 1: Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý
	
	

	1.09
	Tiêu chuẩn 9:

Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong khoa phát huy được vai trò lãnh đạo, hoạt động đúng điều lệ và theo quy định của Hiến pháp và pháp luật
	· Nghị quyết hàng tháng về lãnh đạo, phát huy được vai trò 
· Hoạt động đúng điều lệ Đảng và theo quy định của Hiến pháp và pháp luật
	Hoàn thành
	

	II
	Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo
	
	

	2.04
	Tiêu chuẩn 4:

Thực hiện đa dạng hóa các phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập của người học
	Thực hiện các loại hình dạy: liên thông, chính quy, ngoài giờ.
	Hoàn thành
	

	2.05
	Tiêu chuẩn 5:

Kế hoạch đào tạo chi tiết, phù hợp với hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và đúng quy định
	Lịch giảng dạy chi tiết, phù hợp với hình thức, phương thức tổ chức đào tạo, đúng quy định.
	Hoàn thành
	

	2.08
	Tiêu chuẩn 8:
Phương pháp đào tạo được thực hiện kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn, phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập của người học, tổ chức làm việc theo nhóm
	· Hội thảo về phương pháp giảng dạy;

· Hội thảo kết hợp trang bị kiến thức chuyên môn, phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập của người học, tổ chức làm việc theo nhóm.
	Hoàn thành
	

	2.09
	Tiêu chuẩn 9:

Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học.
	· Hướng dẫn ứng dụng CNTT trong làm việc;
· GV ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học.
	Hoàn thành
	


	2.10
	Tiêu chuẩn 10: 

Hằng năm, khoa có kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo đúng kế hoạch.
	Kế hoạch dự giờ và tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo đúng kế hoạch.
	
	

	2.11
	Tiêu chuẩn 11: 

Hằng năm, khoa có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học; có đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học; kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học theo đề xuất nếu cần thiết.
	- Báo cáo kết quả kiểm tra dự giờ;

- Tổ chức Hội thảo đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học; 
- Kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học. 
	Hoàn thành
	

	2.16
	Tiêu chuẩn 16: 

Khoa tổ chức thực hiện về đào tạo liên thông theo quy định.
	Dạy lớp liên thông theo quy định.
	Hoàn thành
	

	III.
	Tiêu chí 3 - Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động 
	
	

	3.02
	Tiêu chuẩn 2: 

Khoa tổ chức thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan; thực hiện.
	· Tham gia quá trình tuyển dụng;

· Thực hiện quy hoạch đúng quy định;
· Bồi dưỡng GV định kỳ; 
· Đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan; thực hiện.
	Hoàn thành
	

	3.03
	Tiêu chuẩn 3: 

Đội ngũ nhà giáo của trường tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và các tiêu chuẩn hiện hành khác nếu có.
	Một số GV của khoa tham gia giảng dạy chưa đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và các tiêu chuẩn hiện hành khác..
	
	Không hoàn thành

	3.04
	Tiêu chuẩn 4: 

Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và không vi phạm quy chế, nội quy và quy định của trường.
	Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và không vi phạm quy chế, nội quy và quy định của trường.
	Hoàn thành
	

	3.05
	Tiêu chuẩn 5: 

Trường có đội ngũ nhà giáo đảm bảo tỷ lệ quy đổi; số lượng nhà giáo cơ hữu đảm nhận khối lượng chương trình mỗi ngành, nghề đào tạo theo quy định; trường đảm bảo tỷ lệ nhà giáo có trình độ sau đại học theo quy định.
	· Khoa có đội ngũ nhà giáo đảm bảo tỷ lệ quy đổi; 
· Số lượng nhà giáo cơ hữu đảm nhận khối lượng chương trình mỗi ngành, nghề đào tạo theo quy định; 
· Khoa tỷ lệ nhà giáo có trình độ sau đại học theo quy định.
	
	Không hoàn thành

	3.06
	Tiêu chuẩn 6: 

Nhà giáo giảng dạy theo nội dung, mục tiêu của chương trình đào tạo và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chương trình đào tạo.
	Giảng dạy theo nội dung, mục tiêu của chương trình đào tạo và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chương trình đào tạo
	Hoàn thành
	

	3.07
	Tiêu chuẩn 7: 

Trường có chính sách, biện pháp và thực hiện các chính sách, biện pháp khuyến khích nhà giáo học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.
	Có chính sách, biện pháp và thực hiện các chính sách, biện pháp khuyến khích nhà giáo học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.
	
	Không hoàn thành

	3.08
	Tiêu chuẩn 8: 

Hằng năm, khoa có kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ nhà giáo.
	Có kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ nhà giáo.
	
	Không hoàn thành

	3.10
	Tiêu chuẩn 10: 

Hằng năm, khoa có báo cáo tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ nhà giáo.
	Có báo cáo tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ nhà giáo
	
	Không hoàn thành

	3.12
	Tiêu chuẩn 12: 

Đội ngũ cán bộ quản lý của các đơn vị thuộc trường được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định. 
	Đội ngũ cán bộ quản lý của các đơn vị thuộc trường được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.
	Hoàn thành
	

	3.15
	Tiêu chuẩn 15: 

Đội ngũ viên chức, người lao động của trường đủ số lượng, có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc được giao, được định kỳ bồi dưỡng nâng cao trình độ.
	Tiêu chuẩn 15: 

Đội ngũ viên chức, người lao động của khoa đủ số lượng, có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc được giao, được định kỳ bồi dưỡng nâng cao trình độ.
	
	Không hoàn thành

	IV.
	Tiêu chí 4 - Chương trình, giáo trình
	
	

	4.08
	Tiêu chuẩn 10: 
Có đủ giáo trình cho các mô đun, môn học của từng chương trình đào tạo.
	Có đủ giáo trình cho các mô đun, môn học của từng chương trình đào tạo
	Hoàn thành
	

	4.11
	Tiêu chuẩn 11: 

100% giáo trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định để làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức.
	100% giáo trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định để làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức.
	Hoàn thành
	

	4.12
	Tiêu chuẩn 12: 

Giáo trình đào tạo cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô đun, môn học trong chương trình đào tạo
	Giáo trình đào tạo cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô đun, môn học trong chương trình đào tạo
	Hoàn thành
	

	IX
	Tiêu chí 9 – Giám sát, đánh giá chất lượng
	
	

	9.03
	Tiêu chuẩn 3: 

Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 30% người học đại diện các ngành, nghề đào tạo về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo; chất lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến người học của trường.
	Thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 30% người học đại diện các ngành, nghề đào tạo về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo; chất lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến người học của trường.
	Hoàn thành
	


3.2. Tự đánh giá theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn

3.2.1. Tiêu chí 1. Mục tiêu và nhiệm vụ

Đánh giá tổng quát tiêu chí 1:Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý
Khoa KHCB đã xác định rõ mục tiêu phát triển nhà trường trở thành trường trọng điểm, chất lượng cao giai đoạn 2015 – 2020: Phát triển, đổi mới cơ bản và toàn diện để mang lại điều kiện làm việc ngày càng hoàn thiện, phát huy cao độ trí tuệ, năng lực đội ngũ cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội; tạo điều kiện thuận lợi cho HS-SV để không ngừng nâng cao chất lượng học tập để tiến thân lập nghiệp; phấn đấu trở thành trường cao đẳng chất lượng cao đạt trình độ khu vực và quốc tế; là mục tiêu phấn đấu của mỗi GV trong khoa. 

Tiêu chuẩn 9:

Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong khoa phát huy được vai trò lãnh đạo, hoạt động đúng điều lệ và theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
Minh chứng: Công văn đi của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2015 – 2017 và nhiệm kỳ 2017 -2020
Tiêu chuẩn 10: 

Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường hoạt động theo đúng điều lệ của tổ chức mình và theo quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của trường.
Minh chứng: Hình ảnh hoạt động của công đoàn, các loại giấy khen, các văn bản thể hiện hoạt động của công đoàn bộ phận.
- Những điểm mạnh:
Tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên của khoa vững mạnh và có vai trò tích cực trong hoạt động.
- Những tồn tại:
Giảng viên làm công tác Đảng, Đoàn thể đều kiêm nhiệm nên thời gian giành cho công tác trên còn hạn chế.

3.2.2. Tiêu chí 2. Hoạt động đào tạo
Đánh giá tổng quát tiêu chí 2:
Giảng viên trong khoa thực hiện các phương thức đào tạo đáp ứng yêu cầu của HSSV, GV ứng dụng CNTT trong làm việc và dạy học, khoa có kế hoạch kiểm tra giám sát và tổ chức các mặt hoạt động chuyên môn đúng quy định. Công tác dạy và học được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; việc tuyển sinh được thực hiện đúng thủ tục, đúng nguyên tắc, thể hiện được sự đa dạng hoá hình thức tổ chức và sự sáng tạo, chương trình đào tạo ngày càng thể hiện sự gắn kết với thị trường lao động, đáp ứng nhu cầu việc làm của người học và yêu cầu của người sử dụng. Công tác kiểm tra đánh giá được quan tâm và tiến hành thường xuyên hàng năm.

Hàng năm đều tổ chức hội giảng cấp khoa, tạo điều kiện tốt cho giảng viên phấn đấu, học hỏi; không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn cũng như phương pháp giảng dạy, đồng thời phổ biến kinh nghiệm giảng dạy trong toàn thể đội ngũ giảng viên của khoa. 

Có chủ trương, biện pháp khuyến khích, giảng viên viết sáng kiến kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động dạy học. Kế hoạch, tiến độ đào tạo được xây dựng khoa học và thực hiện nghiêm túc.

Tiêu chuẩn 4:

Thực hiện đa dạng hóa các phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập của người học.
Minh chứng : Tờ trình xin mở lớp học riêng, lịch giảng dạy các hình thức học, học liên thông, học kỳ hè, sổ tay giáo viên.
Tiêu chuẩn 5:

Kế hoạch đào tạo chi tiết, phù hợp với hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và đúng quy định.
Minh chứng: Kế hoạch giảng dạy của các tổ bộ môn.
Tiêu chuẩn 8:
Phương pháp đào tạo được thực hiện kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn, phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập của người học, tổ chức làm việc theo nhóm.
Minh chứng: Hình ảnh và kỷ yếu Hội thảo của khoa về nâng cao chất lượng giảng dạy trong đó có tham luận về làm việc nhóm. Sáng kiến kinh nghiệm về vấn đề nâng cao chất lượng giảng dạy, tăng cường khả năng tự học, khả năng làm việc nhóm.
Tiêu chuẩn 9:

Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học.
Minh chứng: Bài giảng Power Point của giảng viên, các tài liệu hướng dẫn của lãnh đạo khoa cho việc sử dụng phần mềm EMS trong giảng dạy.
Tiêu chuẩn 10: 

Hằng năm, khoa có kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo đúng kế hoạch.
Minh chứng: Kế hoạch dự giờ, kết quả dự giờ và kiểm tra hồ sơ chuyên môn, kết quả kiểm tra toàn diện.
Tiêu chuẩn 11: 

Hằng năm, khoa có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học; có đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học; kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học theo đề xuất nếu cần thiết.
Minh chứng: các loại báo cáo của khoa về công tác giảng dạy, các văn bản đề xuất và tờ trình.
Tiêu chuẩn 16: 

Khoa tổ chức thực hiện về đào tạo liên thông theo quy định.
Minh chứng : lịch giảng dạy lớp liên thông, giáo trình, giáo án của lớp liên thông.
* Những tồn tại và kế hoạch:
- Tồn tại:
Số lượng sáng kiến đổi mới trong giảng dạy còn ít, công tác nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy còn hạn chế. Khoa không có bài báo, công trình NCKH đăng trên các tạp chí, ấn phẩm chuyên ngành.

Khoa chưa mạnh dạn và chủ động tìm kiếm các đối tác nước ngoài, mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế  để giao lưu, học tập nâng cao trình độ, học tập kinh nghiệm để hội nhập quốc tế.

- Kế hoạch hành động

Duy trì công tác kiểm tra đánh giá thường xuyên mọi mặt của nhà trường, đồng thời, định kì rà soát hiệu quả của công tác này để có những điều chỉnh phù hợp.

Tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp cho HSSV. Tiếp tục mở rộng và tìm kiếm đối tác liên kết đào tạo để thực hiện mục tiêu đa dạng hóa các phương thức đào tạo, đáp ứng nhu cầu người học và người sử dụng lao động.
Xây dựng kế hoạch và báo cáo các chuyên đề có tính nghiên cứu sâu về công tác đổi mới phương pháp, quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, tổ chức hội thảo mỗi năm một lần làm cơ sở để cải tiến các phương pháp, quy trình kiểm tra để đánh giá kết quả học tập và năng lực thực hiện của HSSV.

Đẩy mạnh việc phổ biến các phương pháp dạy học tích cực ở các khoa; chú trọng công tác bồi dưỡng giảng viên trẻ.

3.2.3. Tiêu chí 3. Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động
Lãnh đạo khoa có trình độ, năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, chủ động, tích cực chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của khoa. Dám nghĩ,dám làm và tự chịu trách nhiệm trước cấp trên về mọi chỉ đạo hoạt động của khoa. 

Khoa luôn có kế hoạch và tổ chức các hình thức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho GV tổ Anh văn.
Minh chứng: Các báo cáo định kỳ về đề án Nâng cao năng lực ngoại ngữ (Đề án Ngoại ngữ 2020).
Tiêu chuẩn 2: 

Khoa tổ chức thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan; thực hiện.
Minh chứng: Các loại hồ sơ về bổ nhiệm.
Tiêu chuẩn 3: 

Đội ngũ nhà giáo của trường tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và các tiêu chuẩn hiện hành khác nếu có.
Minh chứng: Thống kê các loại bằng cấp, trình độ của giảng viên.
Tiêu chuẩn 4: 

Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và không vi phạm quy chế, nội quy và quy định của trường.
Minh chứng: Kết quả xếp loại thi đua hàng tháng và năm học của khoa.
Tiêu chuẩn 5: 

Trường có đội ngũ nhà giáo đảm bảo tỷ lệ quy đổi; số lượng nhà giáo cơ hữu đảm nhận khối lượng chương trình mỗi ngành, nghề đào tạo theo quy định; trường đảm bảo tỷ lệ nhà giáo có trình độ sau đại học theo quy định.
Minh chứng: Thống kê các loại bằng cấp, trình độ của giảng viên.
Tiêu chuẩn 6: 

Nhà giáo giảng dạy theo nội dung, mục tiêu của chương trình đào tạo và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chương trình đào tạo.
Minh chứng: Hồ sơ chuyên môn của giảng viên.
Tiêu chuẩn 7: 

Trường có chính sách, biện pháp và thực hiện các chính sách, biện pháp khuyến khích nhà giáo học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.
Minh chứng: Đề xuất cử giảng viên học nâng cao trình độ.
Tiêu chuẩn 8: 

Hằng năm, khoa có kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ nhà giáo.
Minh chứng: Kế hoạch hành động, phương hướng hoạt động từng năm học của khoa.
Tiêu chuẩn 10: 

Hằng năm, khoa có báo cáo tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ nhà giáo.
Minh chứng: Báo cáo trình độ giảng viên theo Đề án Ngoại ngữ 2020.
Tiêu chuẩn 12: 

Đội ngũ cán bộ quản lý của các đơn vị thuộc trường được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.
Minh chứng: Hồ sơ bổ nhiệm, hồ sơ quy hoạch.
Tiêu chuẩn 14: 

Hằng năm, trường có kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý.
Minh chứng: Đề xuất cử cán bộ học lớp quản lý, bằng cấp, chứng chỉ của CB quản lý sau khi kết thúc khóa học.
Tiêu chuẩn 15: 

Đội ngũ viên chức, người lao động của trường đủ số lượng, có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc được giao, được định kỳ bồi dưỡng nâng cao trình độ.

Minh chứng: Thống kê các loại bằng cấp, trình độ của giảng viên.
* Những điểm mạnh: 

Khoa có đội ngũ giảng viên để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy tất cả các môn học.
Đội ngũ giảng viên nhà trường tự giác nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ. Toàn bộ giảng viên tích cực tham gia các hội giảng từ cấp khoa, trường. Cán bộ chủ chốt của khoa luôn đoàn kết, thống nhất và được đa số giảng viên trong khoa tin tưởng, tín nhiệm cao.

* Những tồn tại:

Một số giảng viên của khoa chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và tin học. Một số giảng viên trẻ ít nên kinh nghiệm và năng lực sư phạm hạn chế.

* Kế hoạch:

Phấn đấu đến năm 2022 có 100% giảng viên đạt chuẩn về tin học, ngoại ngữ và trung cấp lý luận chính trị.
Bố trí phù hợp để đảm bảo không giảng dạy vượt quá số giờ tiêu chuẩn quy định, tạo điều kiện để giảng viên (đặc biệt là giảng viên trẻ) có thời gian học tập và nâng cao trình độ.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên tổ Anh văn có cơ hội học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ ở nước ngoài; 

Tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, để có kế hoạch bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý đủ khả năng đáp ứng nhiệm vụ trong tương lai.
3.2.4. Tiêu chí 4. Chương trình và giáo trình
Đánh giá tổng quát tiêu chí 4:
Khoa Khoa học Cơ bản xây dựng chương trình đào tạo ngành Tiếng Anh theo đúng chương trình khung của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, phù hợp với sự phát triển và sự tiến bộ khoa học. 

* Những điểm mạnh:
Khoa có đầy đủ các chương trình đào tạo cho các ngành theo giấy đăng ký hoạt động dạy nghề và các nghề đang đào tạo. Tất cả các chương trình của khoa hiện đang đào tạo được xây dựng theo chương trình khung Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.
Các chương trình đào tạo có mục tiêu rõ ràng; có quy định cụ thể về chuẩn kiến thức, kỹ năng cần đạt được đối với người học; có quy định phương pháp, hình thức đào tạo và cách thức đánh giá kết quả học tập phù hợp với quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; được cập nhật những thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến.

Quá trình tổ chức xây dựng chương trình đều có sự tham gia của nhiều giảng viên, trong và ngoài trường. 

Khoa có đủ sách chuyên môn, giáo trình, tài liệu cho các môn học đang đào tạo; có quy trình biên soạn, sử dụng giáo trình, bài giảng để giảng viên chủ động thực hiện. Việc biên soạn giáo trình nội bộ tuân thủ quy định đề ra.

Các giáo trình và tài liệu giảng dạy đã cụ thể hoá yêu cầu về nội dung kiến thức kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt trong chương trình đào tạo, tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.

Định kỳ hàng năm đã tổ chức khảo sát ý kiến của giảng viên và HSSV về chất lượng giáo trình và mức độ tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực của giáo trình.
Tiêu chuẩn 7: 
Ít nhất 3 năm 1 lần trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với chương trình đào tạo đã ban hành.
Minh chứng: Biên bản chỉnh sửa đề cương chi tiết, chương trình học phần.
Tiêu chuẩn 10: 
Có đủ giáo trình cho các mô đun, môn học của từng chương trình đào tạo.
Minh chứng: Giáo trình các năm học theo các môn học do khoa đảm nhiệm giảng dạy.
Tiêu chuẩn 11: 

100% giáo trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định để làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức.
Minh chứng: Giáo trình các năm học, đề xuất thay đổi giáo trình Anh văn qua các thời kỳ.
Tiêu chuẩn 12: 

Giáo trình đào tạo cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô đun, môn học trong chương trình đào tạo.
Minh chứng: Giáo trình các năm học .
* Những tồn tại và kế hoạch.

- Tồn tại:
Việc huy động chuyên gia, doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình chưa nhiều.

Số lượng giáo trình do giảng viên trong khoa tự biên soạn đã qua thẩm định chưa nhiều; một số các giáo trình đã biên soạn và đang thử nghiệm giảng dạy chưa được tổ chức thẩm định. 
- Kế hoạch:
Từ năm 2018, khoa mở rộng hơn nữa mối quan hệ với các doanh nghiệp, tổ chức lấy ý kiến nhận xét, góp ý về chương trình, giáo trình để bổ sung, chỉnh sửa một số chuẩn kiến thức, kỹ năng sát với thực tế. Tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh công tác biên soạn giáo trình chất lượng và phù hợp thực tế. 
3.2.5. Tiêu chí 9. Giám sát đánh giá chất lượng
Đánh giá tổng quát tiêu chí 9:
Khoa luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để HSSV yên tâm và phát huy tốt khả năng trong thời gian học tập và rèn luyện tại trường. Trong thời gian đầu khóa học, giảng viên làm công tác chủ nhiệm và cố vấn học tập phổ biến về chương trình, kế hoạch, mục tiêu đào tạo và các yêu cầu về chuyên môn; quy chế thi, kiểm tra đánh giá, điều kiện xét tốt nghiệp cho HSSV; nội dung các nội quy, quy chế của nhà trường .... 

Ngoài ra, HSSV còn được tư vấn đầy đủ các thông tin về nghề nghiệp, việc làm; tạo mọi điều kiện đảm bảo các tiện nghi học tập sinh hoạt nghỉ ngơi khác.

Tiêu chuẩn 3: 

Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 30% người học đại diện các ngành, nghề đào tạo về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo; chất lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến người học của trường.
Minh chứng: Kết quả khảo sát sự hài lòng của người học đối với hoạt động đào tạo của trường.
* Những điểm mạnh:
Trong quá trình học, HSSV có nhiều cơ hội và có địa chỉ cụ thể để phản ánh tâm tư nguyện vọng hoặc giải đáp các thắc mắc, được đảm bảo chế độ chính sách. 

Khoa đã đáp ứng tốt nhu cầu vui chơi, giải trí của HSSV như tổ chức Câu lạc bộ Tiếng Anh. Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về nơi thực tập người học.
* Điểm tồn tại:

Năm 2017 – 2018 là năm đầu tiên tuyển sinh ngành Tiếng Anh nên chưa có kinh nghiệm về vấn đề giới thiệu việc làm.
* Kế hoạch:

Khoa tích cực đẩy mạnh hoạt động mở rộng các mối quan hệ tìm kiếm các đối tác và ký kết các hợp đồng cung ứng lao động cho các doanh nghiệp để giới thiệu cho HSSV tốt nghiệp.

PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I. KẾT LUẬN

Năm 2017, lần đầu tiên khoa KHCB tham gia công tác tự kiểm định CLGDNN, lãnh đạo khoa quyết tâm phát huy điểm mạnh, khắc phục những tồn tại, giảng viên cùng tham gia công tác KĐCLGDNN có nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, mục đích và hiệu quả của công tác. Tập thể khoa KHCB phấn đấu cùng với các thành viên khác trong nhà trường xây dựng chất lượng dạy và học để trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành trường chất lượng cao trong cả nước và khu vực góp phần đào tạo nhân lực có tay nghề vững vàng cho xã hội đáp ứng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
2. KIẾN NGHỊ

Qua thực tế kiểm định, tập thể khoa KHCB xin có một số kiến nghị sau:


- Nhà trường tăng cường các biện pháp khuyến khích và hỗ trợ giảng viên học tập phấn đấu đạt chuẩn và trên chuẩn.
- Nhà trường hỗ trợ giảng viên trong hợp tác quốc tế như tạo điều kiện cho giảng viên học tập ngắn ngày tại các nước trong khối ASEAN để mở rộng kiến thức và cập nhật thông tin tạo chất lượng giảng dạy.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 9 năm 2017
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